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Nghi thức giới thiệu Riti introduttivi

Biển báo chữ thập Sinjal tas-Salib

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u

tal-Ispirtu s-Santu.

Amen Amen

Lời chào Tislijiet

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần

ở bên tất cả các bạn.

Il-grazzja ta ’Sidna Ġesù Kristu, u

l-imħabba ta 'Alla, u t-tqarbin tal-

Ispirtu s-Santu Kun magħkom

ilkoll.

Và với tinh thần của bạn. U bl-ispirtu tiegħek.

Hành động sám hối Att penitenzjali

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì

vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Ħutna (aħwa u aħwa), ejjew

nirrikonoxxu dnubietna, U

għalhekk nippreparaw lilna

nfusna biex niċċelebraw il-misteri

sagri.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng Và

với bạn, anh chị em của tôi, rằng tôi

đã phạm tội rất nhiều, trong suy

nghĩ của tôi và trong lời nói của tôi,

trong những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi của

tôi, thông qua lỗi đau buồn nhất

của tôi; Vì vậy, tôi hỏi Mary Ever-

irgin, Tất cả các thiên thần và các vị

thánh, Và bạn, anh chị em của tôi,

để cầu nguyện cho tôi với Chúa,

Thiên Chúa của chúng ta.

Nistqarr lil Alla li jista 'kollox U

lilek, ħuti, li jien dineb ħafna, fil-

ħsibijiet tiegħi u fi kliemi, F’dak li

għamilt u f’dak li naqas milli

nagħmel, Permezz tat-tort tiegħi,

Permezz tat-tort tiegħi, Permezz

tal-iktar tort gravi tiegħi;

Għalhekk nitlob lil Beatu Marija

dejjem verġni, l-anġli u l-qaddisin

kollha, U int, ħuti, biex nitolbu

għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Jalla Alla li jista 'kollox ikollu

ħniena magħna, aħfrilna

dnubietna, U ġġibna għal ħajja

eterna.

Amen Amen
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Kyrie Kyrie

Chúa có lòng thương xót. Mulej, ħniena.

Chúa có lòng thương xót. Mulej, ħniena.

Chúa ơi, xin thương xót. Kristu, ħniena.

Chúa ơi, xin thương xót. Kristu, ħniena.

Chúa có lòng thương xót. Mulej, ħniena.

Chúa có lòng thương xót. Mulej, ħniena.

Gloria Gloria

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng tôi

khen ngợi bạn, chúng tôi chúc phúc

cho bạn, Chúng tôi yêu mến bạn,

chúng tôi tôn vinh bạn, chúng tôi

cảm ơn bạn vì vinh quang to lớn

của bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con của

Chúa, Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót chúng

tôi; bạn lấy đi tội lỗi của thế giới,

nhận lời cầu nguyện của chúng tôi;

bạn đang ngồi bên hữu Đức Chúa

Cha, Hãy thương xót chúng tôi. Đối

với bạn một mình là Đấng Thánh,

một mình bạn là Chúa, một mình

bạn là Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với

Chúa Thánh Thần, trong vinh quang

của Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Glorja lil Alla fl-ogħla, u fuq l-art

paċi lin-nies ta’ rieda tajba.

Infaħħruk, aħna nberkuk, aħna

nadurak, aħna nigglorifikawk,

nagħtuk ħajr għall-glorja kbira

tiegħek, Mulej Alla, Sultan tas-

sema, O Alla, Missier li jista’

kollox. Mulej Ġesù Kristu, Iben

Waħdieni, Mulej Alla, Ħaruf ta’

Alla, Bin il-Missier, int tneħħi d-

dnubiet tad-dinja, ħniena minna;

int tneħħi d-dnubiet tad-dinja,

rċievi t-talb tagħna; int

bilqiegħda fuq il-lemin tal-

Missier, ħniena minna. Għax int

biss il-Qaddis, int biss il-Mulej, int

waħdek l-Iktar Għoli, Ġesu Kristu,

bl-Ispirtu s-Santu, fil-glorja ta’

Alla l-Missier. Amen.

Sưu tầm Iġbor

Hãy cùng cầu nguyện. Ejjew nitolbu.

Amen. Amen.

Phụng vụ của từ Liturġija tal-Kelma

Lần đầu đọc L-ewwel qari

Lời của Chúa. Il-kelma tal-Mulej.
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Tạ ơn thần. Grazzi lil Alla.

Thi thiên đáp ứng Salm Responsessial

Đọc thứ hai It-tieni qari

Lời của Chúa. Il-kelma tal-Mulej.

Tạ ơn thần. Grazzi lil Alla.

Sách Phúc Âm Vanġelu

Chúa ở với bạn. Il-Mulej magħkom.

Và với tinh thần của bạn. U bl-ispirtu tiegħek.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N. Qari mill-Evanġelju mqaddes

skont N.

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa Glorja lilek, Mulej

Tin Mừng của Chúa. L-Evanġelju tal-Mulej.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Tifħir lilek, Mulej Ġesù Kristu.

Tuyên xưng đức tin Professjoni tal-fidi

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ ánh

sáng, Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng, hợp

thể với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất

cả mọi thứ đã được thực hiện. Đối

với loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần đã

nhập thể của Đức Trinh Nữ Maria,

và trở thành người đàn ông. Vì lợi

ích của chúng tôi, ông ấy đã bị

đóng đinh dưới tay Pontius Pilate,

anh ta phải chịu cái chết và được

chôn cất, và tăng trở lại vào ngày

thứ ba phù hợp với Kinh thánh. Anh

ấy lên trời và ngự bên hữu Đức

Nemmen f'Alla wieħed, il-Missier

li jista’ kollox, li għamel is-sema

u l-art, tal-affarijiet kollha viżibbli

u inviżibbli. Nemmen f’Mulej

wieħed Ġesù Kristu, l-Iben

Waħdieni ta’ Alla, imwieled mill-

Missier qabel kull żmien. Alla

minn Alla, Dawl mid-Dawl, Alla

veru minn Alla veru, imnissel,

mhux magħmul, konsubstantial

mal-Missier; permezz tiegħu saru

kollox. Għalina l-irġiel u għas-

salvazzjoni tagħna niżel mis-

sema, u bl-Ispirtu s-Santu kien

inkarnat tal-Verġni Marija, u sar

bniedem. Għal ġidna ġie msallab

taħt Ponzju Pilatu, sofra l-mewt u

ndifen, u qam fit-tielet jum skond

l-Iskrittura. Huwa tela fis-sema u

qiegħed bilqiegħda fuq il-lemin

tal-Missier. Hu jerġa’ jiġi fil-glorja

biex jiġġudikaw il-ħajjin u l-mejtin
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Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của anh

ấy sẽ không có hồi kết. Tôi tin vào

Chúa Thánh Thần, Chúa, Đấng ban

sự sống, người đến từ Chúa Cha và

Chúa Con, ai ở với Cha và Con được

tôn thờ và tôn vinh, người đã nói

qua các tiên tri. Tôi tin vào một

Giáo hội thánh thiện, công giáo và

tông truyền. Tôi tuyên xưng một

Phép Rửa để được tha tội và tôi

mong chờ sự sống lại của người

chết và cuộc sống của thế giới sắp

tới. Amen.

u s-saltna tiegħu ma jkollhiex

tmiem. Nemmen fl-Ispirtu s-

Santu, il-Mulej, dak li jagħti l-

ħajja, li jipproċedi mill-Missier u

mill-Iben, li mal-Missier u l-Iben

huwa adorat u glorifikat, li

tkellem permezz tal-profeti.

Nemmen fi Knisja waħda,

qaddisa, kattolika u appostolika.

Nistqarr Magħmudija waħda

għall-maħfra tad-dnubiet u

nistenna bil-ħerqa l-qawmien tal-

mejtin u l-ħajja tad-dinja li ġejja.

Amen.

Bài giảng Omelija

Cầu nguyện phổ quát Talb universali

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Nitolbu lill-Mulej.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Mulej, isma’ t-talb tagħna.

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Liturġija tal-

Ewkaristija

Vật phẩm Offertorju

Chúc tụng Chúa đến muôn đời. Imbierek Alla għal dejjem.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Itolbu, ħuti (aħwa), dak is-

sagrifiċċju tiegħi u tiegħek jista’

jkun aċċettabbli għal Alla, il-

Missier li jista’ kollox.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích của

chúng tôi và sự tốt lành của tất cả

Giáo hội thánh thiện của Ngài.

Jalla l-Mulej jaċċetta s-sagrifiċċju

f’idejk għat-tifħir u l-glorja ta’

ismu, għall-ġid tagħna u l-ġid tal-

Knisja qaddisa kollha tiegħu.

Amen. Amen.

Cầu nguyện Thánh Thể Talba Ewkaristika

Chúa ở với bạn. Il-Mulej magħkom.
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Và với tinh thần của bạn. U bl-ispirtu tiegħek.

Nâng cao trái tim của bạn. Erfgħu qlubkom.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa. Ngħolluhom lejn il-Mulej.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Ejjew inroddu ħajr lill-Mulej Alla

tagħna.

Nó là đúng và chính xác. Huwa dritt u ġust.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của bạn.

Kinh tin kính chúa tối cao. Phước

cho kẻ nhân danh Chúa mà đến.

Kinh tin kính chúa tối cao.

Qaddis, Qaddis, Qaddis Mulej Alla

tal-eżerċti. Is-sema u l-art huma

mimlija bil-glorja tiegħek.

Hosanna fl-ogħla. Imbierek min

jiġi f’isem il-Mulej. Hosanna fl-

ogħla.

Bí ẩn của niềm tin. Il-misteru tal-fidi.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh này

và uống Chén này, chúng tôi tuyên

bố cái chết của bạn, hỡi Chúa, cho

đến khi bạn trở lại. Hoặc: Cứu

chúng tôi, Cứu Chúa của thế giới, vì

Thập tự giá và sự Phục sinh của bạn

bạn đã giải phóng chúng tôi.

Aħna nxandru l-Mewt tiegħek,

Mulej, u jistqarru l-Qawmien

tiegħek sakemm terġa’ tiġi. Jew:

Meta nieklu dan il-Ħobż u

nixorbu din it-Tazza, aħna

nxandru l-Mewt tiegħek, Mulej,

sakemm terġa’ tiġi. Jew: Salvana,

Salvatur tad-dinja, għax bis-Salib

u l-Qawmien tiegħek inti

ħallejtna ħielsa.

Amen. Amen.

Nghi thức Rước lễ Rit tat-Tqarbin

Theo lệnh của Saviour và được hình

thành bởi sự dạy dỗ của thần thánh,

chúng tôi dám nói:

Fuq kmand tas-Salvatur u

ffurmati minn tagħlim divin,

nazzardaw ngħidu:

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn chúng

Missierna, li int fis-smewwiet,

jitqaddes ismek; ejja saltnatek,

isir ir-rieda tiegħek fuq l-art kif

inhi fis-sema. Agħtina llum il-

ħobż tagħna ta’ kuljum, u

aħfrilna ħtijietna, kif aħna naħfru

lil dawk li ħatfu magħna; u

twasslux fit-tentazzjoni, imma

jeħlisna mill-ħażen.
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ta không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của lòng

thương xót của bạn, chúng ta có

thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và an

toàn trước mọi khó khăn, khi chúng

ta chờ đợi niềm hy vọng may mắn

và sự xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi

của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Eħlisna, Mulej, nitolbu, minn kull

ħażen, bil-ħlewwa agħti l-paċi fi

żmienna, li, bl-għajnuna tal-

ħniena tiegħek, nistgħu nkunu

dejjem ħielsa mid-dnub u sigur

minn kull dwejjaq, hekk kif

nistennew it-tama mbierka u l-

miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù

Kristu.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Għas-saltna, il-qawwa u l-glorja

huma tiegħek issa u għal dejjem.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi cho

bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Mulej Ġesù Kristu, li qal lill-

Appostli tagħkom: Il-paċi nħallik,

il-paċi tiegħi nagħtikom, tħarisx

lejn dnubietna, imma fuq il-fidi

tal-Knisja tiegħek, u bil-grazzja

agħtiha l-paċi u l-għaqda skond

ir-rieda tiegħek. Li jgħix u jsaltan

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen. Amen.

Sự bình an của Chúa luôn ở với bạn. Il-paċi tal-Mulej magħkom

dejjem.

Và với tinh thần của bạn. U bl-ispirtu tiegħek.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.

Ejjew noffru lil xulxin is-sinjal tal-

paċi.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con của

Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, ban cho

chúng tôi hòa bình.

Ħaruf ta’ Alla, int tneħħi d-

dnubiet tad-dinja, ħniena minna.

Ħaruf ta’ Alla, int tneħħi d-

dnubiet tad-dinja, ħniena minna.

Ħaruf ta’ Alla, int tneħħi d-

dnubiet tad-dinja, agħtina l-paċi.
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Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Ara l-Ħaruf ta’ Alla, ara lil dak li

jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Henjin

dawk imsejħin għall-ikla tal-

Ħaruf.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

Mulej, jien mhux denja li

għandek tidħol taħt is-saqaf

tiegħi, imma biss għid il-kelma u

ruħi tkun imfejqa.

Mình (Máu) của Đấng Christ. Il-Ġisem (Demm) ta’ Kristu.

Amen. Amen.

Hãy cùng cầu nguyện. Ejjew nitolbu.

Amen. Amen.

Kết thúc nghi thức Riti li jikkonkludu

Ban phước Barka

Chúa ở với bạn. Il-Mulej magħkom.

Và với tinh thần của bạn. U bl-ispirtu tiegħek.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

J’Alla li jista’ kollox iberikkom, il-

Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu s-

Santu.

Amen. Amen.

Sa thải Tkeċċija

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an, đời

đời bạn làm vinh hiển Chúa. Hoặc:

Đi trong hòa bình.

Oħroġ, il-Quddiesa tintemm. Jew:

Mur u ħabbar l-Evanġelju tal-

Mulej. Jew: Mur fis-sliem,

igglorifika lill-Mulej b’ħajtek. Jew:

Mur fil-paċi.

Tạ ơn thần. Grazzi lil Alla.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC

https://massineverylanguage.com/

	Vietnamese (Tiếng Việt)
	Maltese (Malti)
	Nghi thức giới thiệu
	Riti introduttivi
	Biển báo chữ thập
	Sinjal tas-Salib
	Lời chào
	Tislijiet
	Hành động sám hối
	Att penitenzjali
	Kyrie
	Kyrie
	Gloria
	Gloria
	Sưu tầm
	Iġbor

	Phụng vụ của từ
	Liturġija tal-Kelma
	Lần đầu đọc
	L-ewwel qari
	Thi thiên đáp ứng
	Salm Responsessial
	Đọc thứ hai
	It-tieni qari
	Sách Phúc Âm
	Vanġelu
	Tuyên xưng đức tin
	Professjoni tal-fidi
	Bài giảng
	Omelija
	Cầu nguyện phổ quát
	Talb universali

	Phụng vụ của Bí tích Thánh Thể
	Liturġija tal-Ewkaristija
	Vật phẩm
	Offertorju
	Cầu nguyện Thánh Thể
	Talba Ewkaristika
	Nghi thức Rước lễ
	Rit tat-Tqarbin

	Kết thúc nghi thức
	Riti li jikkonkludu
	Ban phước
	Barka
	Sa thải
	Tkeċċija


